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TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG 2020 – 2021  

Câu 1. (1,0 điểm) 

 (W) là một trong số các hợp chất tạo nên nguồn gốc của sự sống và có tính chất đặc biệt. Phân tích thành 

phần phân tử (W) thu được kết quả: 

 − Phân tử gồm 3 nguyên tử của 2 nguyên tố hóa học. 

 − Tổng số hạt mang điện tích dương trong phân tử (W) bằng 10 hạt. 

 Xác định công thức phân tử hợp chất (W). 

Hướng dẫn 

Gọi P  là số hạt proton trung bình. 

nhá lín

nhá

nhá

nhá

10
P 3,33 P 3,33 P

3

P 1 (H)

P 2 (He) Lo¹i v× He lµ khÝ hiÕm
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=    

=


 = 
 =

 

Trường hợp 1: 

 Đặt công thức của W là XnHm. 

 

2

X

X

X
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Trường hợp 2: 

 Đặt công thức của W là LixYy 

 
Y

Y

2

Y

x 1

y 2 Lo¹i

P 3,5x y 3

3x yP 10 x 2
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 =

 

Như vậy, công thức phân tử W là H2O. 

Câu 2. (1,0 điểm) 

 a) Nêu hiện tượng và giải thích bằng phương trình phản ứng khi thực hiện các thí nghiệm sau: 

 TN1: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3. 

 TN2: Cho thanh kim loại Mg vào dung dịch NaHSO4. 

 b) Nhận biết các bình mất nhãn chứa các chất riêng biệt sau: C2H4, C2H6, N2, SO2. 

Hướng dẫn 

a) 

TN1: 

− Thứ tự các phương trình hóa học: 

 
2 3 3

3 2 2

Na CO HCl NaHCO NaCl

NaHCO HCl NaCl CO H O

+ → +

+ → +  +
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− Hiện tượng: Ban đầu chưa có khí thoát ra, một lúc sau mới có khí không màu thoát ra. 

TN2: 

− Phương trình hóa học: 

 
4 4 2 4 2Mg 2NaHSO MgSO Na SO H+ → + +   

− Hiện tượng: 

 Thanh Mg tan dần, có bọt khí không màu thoát ra trên bề mặt thanh Mg. 

b) 

Sục các khí vào dung dịch nước vôi trong dư: 

− Khí làm đục nước vôi trong là SO2: 

 2 2 3 2

tr¾ng

SO Ca(OH) CaSO H O+ →  +  

− Các khí còn lại không có hiện tượng gì: C2H4, C2H6 và N2. 

Sục các khí C2H4, C2H6 và N2 vào dung dịch brom: 

− Khí làm nhạt màu dung dịch brom là C2H4: 

 

CH2 CH2 +  Br2 CH2 CH2

Br Br  
− Các khí còn lại không hiện tượng gì: C2H6 và N2. 

Đốt các khí C2H6 và N2 bằng oxi: 

− Khí cháy được là C2H6: 

 
0
t

2 6 2 2 22C H 7O 4CO 6H O+ ⎯⎯→ +  

− Khí không cháy được là N2. 

Câu 3. (1,0 điểm) 

 a) Từ kim loại đồng, nước, muối ăn (NaCl) và các thiết bị có đủ, viết các phương trình hóa học điều chế 

Cu(OH)2. 

 b) Trong phòng thí nghiệm, khí clo được điều chế bằng cách đun nhẹ dung dịch HCl đậm đặc với MnO2. Khí 

sinh ra được sục lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch NaCl bão hòa và bình 2 đựng H2SO4 đặc rồi mới thu vào bình 

chứa khí được đậy bằng nút có bông tẩm xút. 

 Nêu vai trò dung dịch NaCl bão hòa, H2SO4 đặc, bông tẩm xút và giải thích cách thu khí clo trong phòng thí 

nghiệm. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên. 

Hướng dẫn 

a) 
®iÖn ph©n

2 2 2cã mµng ng¨n
2NaCl 2H O 2NaOH H Cl+ ⎯⎯⎯⎯⎯→ +  +   

0
t

2 2H Cl 2HCl+ ⎯⎯→  

®iÖn ph©n
2 2 2cã mÆt NaOH

2H O 2H O⎯⎯⎯⎯⎯→  +   

0t
2

2 2

2 2

2Cu O 2CuO

CuO HCl (dd) CuCl (dd) H O(l)

CuCl 2NaOH Cu(OH) 2NaCl

+ ⎯⎯→

+ → +

+ →  +

 

b) 

Phương trình hóa học điều chế khí Cl2: 

 
0
t

2 2 2 2MnO 4HCl(®Æc) MnCl Cl 2H O+ ⎯⎯→ +  +  

Khí thu được sau phản ứng gồm: Cl2, HCl, hơi H2O. 
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Để thu được Cl2 không lẫn tạp chất, người ta dẫn hỗn hợp Cl2, HCl và hơi nước lần lượt qua dung dịch NaCl bão 

hòa và H2SO4 đặc: 

− Dung dịch NaCl bão hòa có tác dụng giữ khí HCl và làm giảm độ tan của Cl2. 

− H2SO4 đặc có tác dụng giữ hơi nước. 

Khí Cl2 độc nên miệng bình chứa phải được đậy bằng nút có bông tẩm xút để hạn chế Cl2 thoát ra ngoài: 

 2 2Cl 2NaOH NaCl NaClO H O+ → + +  

Câu 4. (1,0 điểm) 

 Xác định công thức phân tử các chất (C), (H), (U), (Y), (E), (N), (T), (P) trong sơ đồ sau và hoàn thành các 

phương trình hóa học. Biết chất (U) điều kiện thường ở thể khí. 

  (1) (C) + (H) 
0

Ni, t
⎯⎯⎯→  (U) 

  (2)          (U) 
Crackinh

⎯⎯⎯⎯→  (T) + (P) 

  (3) (T) + (H) 
0

Ni, t
⎯⎯⎯→  (P) 

  (4) (P) + (Y) 
askt

⎯⎯⎯→  (E) + (N) 

  (5) (T) + (N) →  (E) 

Hướng dẫn 

(C) và (T) đều tác dụng với (H) xúc tác Ni, đun nóng H có thể là H2. 

(U) 
Crackinh

⎯⎯⎯⎯→  (T) + (P) Số nguyên tử cacbon của T và P phải bằng nhau. 

(U) là chất khí ở điều kiện thường. 

Kết hợp các điều trên (U) là C4H10. 

Các chất thỏa mãn: C (C4H8), H (H2), U (C4H10), T (C2H4), P (C2H6), Y (Cl2), E (C2H5Cl), N (HCl). 

Các phương trình hóa học: 

 

0

0

Ni, t
4 8 2 4 10

C H U

crackinh
4 10 2 4 2 6

T PU

Ni, t
2 4 2 2 6

T H P

askt
2 6 2 2 5

NP Y E

2 4 2 5
NT E

(1) C H H C H

(2) C H C H C H

(3) C H H C H

(4) C H Cl C H Cl HCl

(5) C H HCl C H Cl

+ ⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯⎯→ +

+ ⎯⎯⎯→

+ ⎯⎯⎯→ +

+ →

 

Câu 5. (1,0 điểm) 

 a) Để xác định công thức một oxit sắt (FexOy) tiến hành hai thí nghiệm sau: 

 TN1: Hòa tan hoàn toàn oxit sắt bằng H2SO4 đặc, nóng thu được 2,24 lít SO2 (ở đktc). 

 TN2: Cũng lượng oxit sắt trên tác dụng vừa đủ với 400 mL dung dịch H2SO4 2M. 

 Xác định công thức của oxit sắt. 

 b) Trộn 10,8 gam bột nhôm với 41,76 gam bột oxit sắt trên rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. Giả sử chỉ xảy 

ra phản ứng khử FexOy thành Fe. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 dư, thu 

được 10,752 lít H2 (đktc). Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm. 

Hướng dẫn 

a) 

Đặt số mol FexOy : a mol 

TN1: 
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2SO

2,24
n 0,1 mol

22,4
= =  

Phương trình hóa học: 

 

0t
x y 2 4 2 4 3 2 22Fe O (6x 2y)H SO (®Æc) xFe (SO ) (3x 2y)SO (6x 2y)H O

(3x 2y).a
a mol

2

+ − ⎯⎯→ + − + −

−
→

 

2SO

(3x 2y)a
n 0,1 3xa 2ya 0,2 (I)

2

−
= =  − =  

TN2: 

2 4H SOn 0,8.2 0,8 mol= =  

Phương trình hóa học: 

 

2y

IIx

x y 2 4 4 y/x 2Fe O yH SO xFe(SO ) yH O

a ay mol

+ → +

→

 

2 4H SOn ay 0,8 (II)= =  

ThÕ ay = 0,8 vµo (I)

x y 3 4

ax 0,6

ax 0,6 3 x 3
Fe O lµ Fe O

ay 0,8 4 y 4

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =

= =  = 
 

b) 

3 4

2

Fe O

Al

H

41,76
n 0,18 mol

232

10,8
n 0,4 mol

27

10,752
n 0,48 mol

22,4

= =

= =

= =

 

Phản ứng nhiệt nhôm: 

 

0t
3 4 2 38Al 3Fe O 4Al O 9Fe

pø : 8b 3b 2b 9b mol

+ ⎯⎯→ +

→
 

Rắn sau phản ứng gồm: Al2O3 (2b mol); Fe (9b mol); Al dư (0,4 – 8b) mol; Fe3O4 dư (0,18 – 3b) mol. 

Rắn sau phản ứng tác dụng với H2SO4 loãng, dư: 

 

2 3 2 4 2 4 3 2

2 4 4 2

3 4 2 4 2 4 3 4 2

2 4 2 4 3 2

Al O 3H SO Al (SO ) 3H O

Fe H SO FeSO H

9b 9b mol

Fe O 4H SO Fe (SO ) FeSO 4H O

2Al 3H SO Al (SO ) 3H

3.(0,4 8b)
(0,4 8b) mol

2

+ → +

+ → + 

→

+ → + +

+ → + 

−
− →

 

3.(0,4 8b)
9b 0,48 b 0,04 mol

2

−
 + =  =  
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3 4Fe OAl
nn 0,4 0,18

0,05 0,06 HiÖu suÊt tÝnh theo Al
8 8 3 3

= =  = =   

Al (pø)

Al (ban ®Çu)

n 8.0,04
H .100% .100% 80%

n 0,4
= = =  

Câu 6. (1,0 điểm) 

 Hỗn hợp khí A (ở điều kiện thường) gồm hai hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử ngoài các liên kết đơn chỉ 

chứa một liên kết đôi. Đốt cháy 3 thể tích khí A cần 11,25 thể tích khí oxi ở cùng một điều kiện. Xác định công 

thức phân tử của các chất trong A, biết rằng thể tích hiđrocacbon có số nguyên tử cacbon ít hơn chiếm trên 50% 

thể tích của hỗn hợp A. 

 a) Tính phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp A. 

 b) Trộn 6,72 lít hỗn hợp A với 4,48 lít H2, đun nóng có Ni làm xúc tác, sau một thời gian thu được 8,96 lít 

hỗn hợp khí B. Cho B qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng m gam. Biết các thể tích khí 

đo ở điều kiện tiêu chuẩn, hiệu suất phản ứng hiđro hóa của các hiđrocacbon như nhau. Tính m. 

Hướng dẫn 

a) 

Hiđrocacbon mạch hở, có 1 liên kết đôi C=C có dạng CnH2n (anken). 

Đặt công thức trung bình của A là 
n 2n
C H   

Phương trình phản ứng: 

 

2

2 2 2n 2n

O

3n
C H O nCO nH O

2

3n
3 .3 lÝt

2

3n 3n
V .3 11,25 .3 n 2,5 C

2 2

+ → +

→

 =  =  = =

  

Anken tối thiểu 2C nên ta có: nháC 2 (*)   

Đại lượng trung bình là đại lượng trung gian nên ta có: 

 nhá lín nhá línC C C C 2,95 C (**)       

Kết hợp (*) và (**) ta được : nháC 2=   

Áp dụng sơ đồ đường chéo đối với đại lượng trung bình là số nguyên tử C ta có: 

 lín

2

C 2

C lín línlín

n C C 2,5 2 0,5

n C 2,5 C 2,5C C

− −
= = =

− −−
  

lín

2 lín

2

C

C C lín
C lín

lín
lín lín

lín

%V 0,5
%V 50% %V 50% 1 1 C 2,5 0,5

%V C 2,5

C 3
3 C 4 C 4

Hi®rocacbon ë thÓ khÝ C 4

        − 
−

  
    =

  

 

Hiđrocacbon lớn: C4H8. 

4 84 8

2 4 2 4

C HC H

C H C H

n 1 moln 0,5 1
Chän :

n 4 2,5 3 n 3 mol

=
= =  

− =

  

Phần trăm khối lượng các chất trong A: 
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 2 4

4 8

C H

C H

28.3
%m .100% 60%

28.3 56.1

%m 100% 60% 40%

= =
+

= − =

 

b) 

2 42 4 4 8

4 8
2 4 4 8

2

C HC H C H

C H
C H C H

H

B

6,72
n 0,225 moln n

22,4
n 0,075 mol

n 3.n

4,48
n 0,2 mol

22,4

8,96
n 0,4 mol

22,4


=+ = 

 
= =



= =

= =

 

Gọi x, y lần lượt là số mol C2H4, C4H8 tham gia phản ứng. 

2HiÖu suÊt ph¶n øng cña 2 hi®rocacbon víi H nh nhau x y
(I)

0,225 0,075
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =  

Các phương trình hóa học: 

 

0

0

Ni, t
2 4 2 2 6

Ni, t
4 8 2 4 10

C H H C H

x x x mol

C H H C H

y y y mol

+ ⎯⎯⎯→

→

+ ⎯⎯⎯→

→

 

B gồm: C2H6 (x mol); C4H10 (y mol); C2H4 dư (0,225 – x) mol; C4H8 dư (0,075 – y) mol; H2 dư (0,2 – x – y) mol. 

2 6 4 10 2 4 4 8 2C H C H C H (d) C H (d) H (d) B

Tæ hîp (I), (II)

n n n n n n

x y (0,225 x) (0,075 y) (0,2 x y) 0,4 x y 0,1 (II)

x 0,075 mol y 0,025 mol

+ + + + =

 + + − + − + − − =  + =

⎯⎯⎯⎯⎯→ = =

 

Cho B qua dung dịch Br2 dư thì chỉ có C2H4 và C4H8 bị hấp thụ: 

 
2 4 2 2 4 2

4 8 2 4 8 2

C H Br C H Br

C H Br C H Br

+ →

+ →
 

Khối lượng dung dịch Br2 tăng chính là khối lượng C2H4 dư, C4H8 dư:  

 
2 4 4 8C H (d) C H (d)m m m 28.0,075 56.0,025 3,5 gam= + = + =  

Câu 7. (1,0 điểm) 

 Dung dịch T được tạo thành khi trộn 500 mL dung dịch HCl aM với 100 mL dung dịch NaOH 2M. Biết 

dung dịch T phản ứng vừa đủ với 0,51 gam Al2O3. 

 a) Xác định giá trị của a. 

 b) Hòa tan hết 3,944 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và FeCO3 cần vừa đủ 200 mL dung dịch HCl aM. Xác định 

khối lượng từng chất trong hỗn hợp. 

Hướng dẫn 

a) 

Dung dịch HCl tác dụng với dung dịch NaOH: 

 2HCl NaOH NaCl H O (1)+ → +  

Dung dịch T hòa tan được Al2O3 nên dung dịch T có HCl dư hoặc NaOH dư. 

Trường hợp 1: HCl dư 

 2 3 3 2Al O 6HCl 2AlCl 3H O (2)+ → +  
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2 3

Theo (1), (2)
HCl NaOH Al O

0,51
n n 6.n 0,5a 0,1.2 6.

102

a 0,46 M

⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  = +

 =

 

Trường hợp 2: NaOH dư 

 2 3 2 2Al O 2NaOH 2NaAlO H O (3)+ → +  

2 3

Theo (1), (3)
NaOH HCl Al O

0,51
n n 2.n 0,1.2 0,5.a 2.

102

a 0,38 M

⎯⎯⎯⎯⎯→ = +  = +

 =

 

b) 

Các phương trình hóa học: 

 
3 4 3 2 2

3 2 2 2

Fe O 8HCl 2FeCl FeCl 4H O (4)

FeCO 2HCl FeCl CO H O (5)

+ → + +

+ → +  +
 

3 4 3 3 4 3

3 4 3 3 4 3

Fe O FeCO Fe O FeCO

Fe O FeCO HCl Fe O FeCO

232.n 116.n 3,944 232.n 116.n 3,944

8.n 2.n n 8.n 2.n 0,2.a

+ = + =  
 

+ = + =  

 

Trường hợp 1: a = 0,46M. 

3 4 3 3 4

3 4 3 3

3 4

3

Fe O FeCO Fe O

Fe O FeCO FeCO

Fe O

FeCO

232.n 116.n 3,944 n 0,006 mol

8.n 2.n 0,2.0,46 n 0,022 mol

m 232.0,006 1,392 gam

m 116.0,022 2,552 gam

+ = =  
 

+ = =  

= =

= =

 

Trường hợp 2: a = 0,38M. 

3 4 3 3 4

3 4 3 3

3 4

3

Fe O FeCO Fe O

Fe O FeCO FeCO

Fe O

FeCO

232.n 116.n 3,944 n 0,002 mol

8.n 2.n 0,2.0,38 n 0,03 mol

m 232.0,002 0,464 gam

m 116.0,03 3,48 gam

+ = =  
 

+ = =  

= =

= =

  

Câu 8. (1,0 điểm) 

 Hợp chất hữu cơ (L) (mạch hở, có phân tử khối nhỏ hơn 100) được tìm thấy khi lên men một số thực phẩm. 

Để xác định công thức hợp chất (L), người ta làm các thí nghiệm sau: 

 TN1: Đốt cháy hết a mol (L) cần 3a mol O2, sản phẩm gồm CO2 và H2O có số mol bằng nhau. 

 TN2: Lấy 0,1 mol (L) tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. 

 TN3: Lấy 0,1 mol (L) tác dụng với Na2CO3 dư, thu được 1,12 lít khí CO2 (đktc).  

 Xác định công thức cấu tạo của chất (L) (biết nhóm −OH gắn với cacbon thứ 2) và viết phương trình hóa 

học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên. 

Hướng dẫn 

TN1: 

2 2CO H O x 2x zn n L : C H O=   

Sơ đồ phản ứng: 

 
0t

x 2x z 2 2 2

3a mola mol

C H O O CO H O+ ⎯⎯→ +  
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2 x 2x z 2

x 2x z 2 2 2

BTNT C
CO C H O CO

BTNT O
C H O O CO H O

n x.n n xa mol

z.n 2.n 2.n n za 2.3a 2.xa xa

z (3x 6)

⎯⎯⎯⎯→ =  =

⎯⎯⎯⎯→ + = +  + = +

 = −

 

TN3: 

2CO

1,12
n 0,05 mol

22,4
= =  

L tác dụng được với Na2CO3 L có nhóm −COOH Đặt công thức của L : R(COOH)n 

 
n 2 3 n 2 22R(COOH) nNa CO 2R(COONa) nCO nH O

0,1n
0,1 mol

2

+ → +  +

→
   

 
2CO

0,1n
n 0,05 n 1

2
= =  =  

TN2: 

2H

2,24
n 0,1 mol

22,4
= =  

L tác dụng với Na L có nhóm −OH, −COOH Đặt công thức của L : HOOCR’(OH)m 

 
m m 2

(m 1)
HOOCR'(OH) (m 1)Na NaOOCR'(ONa) H

2

(m 1)
0,1 .0,1 mol

2

+
+ + → + 

+
→

 

2H

(m 1)
n .0,1 0,1 m 1 L : HOOCR'OH

2

+
= =  =   

R’ có thể chứa O z 3 3x 6 3 x 3   −     

LM 14x 16z 14x 16.(3x 6) 62x 96 100 x 3,16= + = + − = −     

*
x N

3 x 3,16 x 3

z 3.3 6 3


  ⎯⎯⎯→ =

 = − =
 

Công thức phân tử của L: C3H6O3. 

Công thức cấu tạo của L: 

 

CH3 CH

OH

COOH

 
Các phương trình hóa học: 

 

0
t

3 6 3 2 2 2

3 3 2

3 2 3 3 2 2

C H O 3O 3CO 3H O

CH CH(OH)COOH 2Na CH CH(ONa)COONa H

2CH CH(OH)COOH Na CO 2CH CH(OH)COONa CO H O

+ ⎯⎯→ +

+ → + 

+ → +  +
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Câu 9. (1,0 điểm) 

 Để xác định hàm lượng nhôm trong 

một loại quặng boxit chứa Al2O3, Fe2O3, 

SiO2 và tạp chất trơ, người ta cho 12,00 

gam quặng trên vào dung dịch HCl dư thu 

được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ 

dung dịch NaOH 0,5M đến  dư vào dung 

dịch X. Đồ thị bên thể hiện mối quan hệ 

giữa lượng kết tủa thu được theo số mol 

NaOH đã dùng.  

  Dựa vào đồ thị, tính phần trăm khối 

lượng nhôm có trong loại quặng trên. 

---------------------------------------------------

--
--

--
--

-

Sè mol kÕt tña

Sè mol NaOH0,21

0,05

0,760
 

Hướng dẫn 

Quặng boxit tác dụng với dung dịch HCl dư: 

 
2 3 3 2

2 3 3 2

Al O 6HCl 2AlCl 3H O (1)

Fe O 6HCl 2FeCl 3H O (2)

+ → +

+ → +
 

Dung dịch X: AlCl3, FeCl3, HCl dư. Kết tủa Y: SiO2, tạp chất. 

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X: 

 

2

3 3

3 3

3 2 2

HCl NaOH NaCl H O (3)

FeCl 3NaOH Fe(OH) 3NaCl (4)

AlCl 3NaOH Al(OH) 3NaCl (5)

Al(OH) NaOH NaAlO 2H O (6)

+ → +

+ →  +

+ →  +

+ → +

 

Xét tại 0,21 mol NaOH: 

 Chỉ xảy ra phản ứng trung hòa (phản ứng (3)). 

 
Theo (3)

HCl (X) NaOH HCl (X)n n n 0,21 mol⎯⎯⎯⎯→ =  =  

Xét tại 0,05 mol kết tủa, 0,76 mol NaOH: 

Khi mol NaOH lớn hơn 0,76 mol thì lượng kết tủa vẫn không đổi nên tại 0,76 mol kết tủa chỉ có Fe(OH)3 

max và Al(OH)3 tan hết Xảy ra cả (3), (4), (5), (6). 

3 3 3FeCl (X) Fe(OH) max FeCl (X)n n n 0,05 mol=  =  

Tại 0,76 mol NaOH thì Al(OH)3 tan vừa hết, khi đó các phản ứng (3), (4), (5), (6) xảy ra vừa đủ: 

 3 3

3 3

Theo (3), (4), (5), (6)
NaOH HCl (X) FeCl (X) AlCl

AlCl AlCl

n n 3.n 4.n

0,76 0,21 3.0,05 4.n n 0,1 mol

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = + +

 = + +  =
 

Al
Al (quÆng)

quÆng

m 27.0,1
%m .100% .100% 22,5%

m 12
= = =  

 Câu 10. (1,0 điểm) 

   Cơ thể người cần các chất như tinh bột, chất béo, chất đạm và khoáng chất để cung cấp năng lượng cho các 

hoạt động sống. Dưới tác dụng của enzim tiêu hóa, tinh bột bị thủy phân sinh ra đường glucozơ. Glucozơ trong tế 

bào bị oxy hóa hoàn toàn sinh ra khí cacbonic, nước và năng lượng (1 gam glucozơ sinh ra khoảng 4,5 kcal). 

 a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong quá trình trên. 

 b) Trung bình một người ăn hết khoảng 200 gam gạo (chứa 60% tinh bột) trong một ngày. Tính năng lượng 

sinh ra từ phản ứng oxy hóa glucozơ (được thủy phân từ lượng gạo trên). Biết hiệu suất chuyển hóa tinh bột thành 

glucozơ khoảng 80%. 

Hướng dẫn 

a) 
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Phản ứng thủy phân tinh bột thành glucozơ: 

 
enzim

6 10 5 n 2 6 12 6

tinh bét glucoz¬

(C H O ) nH O nC H O (1)+ ⎯⎯⎯→  

Phản ứng oxy hóa glucozơ: 

 6 12 6 2 2 2C H O 6O 6CO 6H O (2)+ → +      

b) 

6 10 5 n

6 10 5 n

6 12 6

6 12 6

(C H O )

(C H O )

H 80%
C H O

C H O

m 200.60% 120 gam

120
n mol

162n

120
n .n .80%

162n

120
m 180. .n .80% gam

162n

=

= =

 =

 
⎯⎯⎯⎯→ =  

 

  
 =   

  

      

Năng lượng sinh ra từ phản ứng oxy hóa glucozơ là: 

 
120

180. .n .80% .4,5 480 kcal
162n

  
=  

  
 

 

 


